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ĐIỂM
GVHD

ĐIỂM
GVHD

ĐIỂM 
TBC HĐ

25% 25% CT TK UV 50% ĐIẾM 
SỐ ĐIỂM CHỮ

1 162337010 Lý Ngọc Công 02/01/1992 K16PSU-QTH 9.1 8 7.5 7.5 7.5 7.5 8.0 Tám

2 162336776 Lê Thị Anh Đài 01/08/1992 K16PSU-QTH 9.7 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.8 Tám  Phẩy Tám

3 162337093 Nguyễn Nguyên Hạnh 14/05/1992 K16PSU-QTH 9.3 8.5 8.5 8.0 8.7 8.4 8.7 Tám Phẩy Bảy

4 162336647 Phan Thị Diệu Hiền 09/05/1992 K16PSU-QTH 9.3 8.5 8.8 8.0 8.0 8.3 8.6 Tám Phẩy Sáu

5 162324835 Nguyễn Thị Thanh Hoài 13/04/1992 K16PSU-QTH 8.6 8 9.0 8.0 8.0 8.3 8.3 Tám Phẩy Ba

6 162333837 Trần Đức Khoa 24/08/1989 K16PSU-QTH 9.2 8.5 8.3 8.0 8.0 8.1 8.5 Tám Phẩy Năm

7 162524238 Nguyễn Thị Phương Lang 01/04/1991 K16PSU-QTH 9 8 8.0 8.0 8.0 8.0 8.3 Tám Phẩy Ba

8 162337011 Văn Đức Nhất 10/01/1990 K16PSU-QTH 9.2 9 9.2 8.9 8.5 8.9 9.0 Chín

9 162333797 Trần Thị Phước Thiện 12/08/1992 K16PSU-QTH 4.7 7 4.5 4.5 4.5 4.5 5.2 Năm Phẩy Hai

10 162333818 Trần Văn Triệu 19/06/1992 K16PSU-QTH 9.2 8.5 5.8 6.5 6.0 6.1 7.5 Bảy Phẩy Năm

11 162336649 Trương Nguyễn Anh Trung 08/06/1991 K16PSU-QTH 8.5 9.3 8.9 8.5 8.5 8.6 8.8 Tám  Phẩy Tám
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